
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II TOÁN 6. NĂM HỌC 2023-2024 

 

TT Chủ đề Nội dung/Đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 

% 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

1 

Phân số 

Hỗn số 

Số thập phân. 

Thực hiện các phép tính với 

phân số, hỗn số, số thập phân. 
   

2 

Bài 

1a,b 

(1đ) 

 

1 

Bài 

1c,d 

(1,5đ) 

  2,5đ 

Tìm x    

2 

Bài 

2a,b 

(1đ) 

 

1 

Bài 

2c,d 

(1,5đ) 

  2,5đ 

Tìm giá trị phân số của một số    

1 

Bài 3 

(1,5đ) 

    1,5đ 

Tìm một số biết giá trị phân số         

1 

Bài 4 

(1đ) 

1đ 

2 

Tính đối xứng 

của hình phẳng 

trong thế giới tự 

nhiên 

Hình có trục đối xứng. 

Hình có tâm đối xứng. 
 

1 

Bài 5 

(1đ) 

      1 đ 

3 
Các hình hình học  

cơ bản 

Điểm, đường thẳng, tia. 

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng 

 

 

1 

Bài 6a 

(1đ) 

 

1 

Bài 6b 

(0,5đ) 

    1,5đ 



Tổng:    Số câu 

              Điểm 
 

2 

2đ 
 

6 

4đ 
 

4 

3đ 
 

1 

1đ 

13 

10 đ 

Tỉ lệ % 20% 40% 30% 10% 100% 

Tỉ lệ chung 60% 40% 100% 

 

 

 

 

MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II TOÁN 6. NĂM HỌC 2023-2024 

 

TT Chương/Chủ 

đề 

Nội dung /đơn vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng VD cao 

1 

Phân số 

Hỗn số 

Số thập phân. 

Thực hiện các phép tính 

với phân số, hỗn số, số 

thập phân. 

 

Thông hiểu: 

– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, 

nhân, chia với phân số, hỗn số, số thập phân 

từ đơn giản 1 phép toán. 

Vận dụng: 

– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, 

nhân, chia với phân số, hỗn số, số thập phân 

phối hợp nhiều phép toán. 

 

 Bài 1a,b Bài 1c,d  

Tìm x 

Thông hiểu: 

Vận dụng các qui tắc biến đổi đơn giản để tìm 

x 

Vận dụng:   

Vận dụng các qui tắc biến đổi phức tạp nhiều 

phép toán để tìm x 

 Bài 2a,b Bài 2c,d  



 

TỔNG CỘNG: 13 câu. 
 

 

 

Tìm giá trị phân số của 

một số 

Thông hiểu: 

– Tính được giá trị phân số của một số cho 

trước để giải quyết bài toán thực tiễn đơn 

giản. 

 

 Bài 3   

Tìm một số biết giá trị 

phân số  

Vận dụng cao: 

– Tìm được một số khi biết giá trị phân số 

của nó giải quyết bài toán thực tiễn phức 

tạp. 

 

   Bài 4 

2 

Tính đối xứng 

của hình phẳng 

trong thế giới 

tự nhiên 

Hình có trục đối xứng. 

Hình có tâm đối xứng. 

Nhận biết:  

– Nhận biết được trục đối xứng, tâm đối 

xứng của một hình phẳng. 

– Nhận biết được những hình phẳng trong tự 

nhiên có trục đối xứng, tâm đối xứng (khi 

quan sát trên hình ảnh 2 chiều). 

 

Bài 5    

3 

 
Các hình hình 

học cơ bản 

Điểm, đường thẳng, tia. 

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn 

thẳng 

 

Nhận biết:  

– Nhận biết được điểm, đoạn thẳng, đường 

thẳng, tia.  

Thông hiểu:  

Vẽ được điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, 

tia. 

Bài 6a Bài 6b   



 


